
Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Thu Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CĐ-TOAN TD CĐ-HOA
S2 CĐ-LY CĐ-TOAN TD CĐ-HOA
S3 CĐ-LY CĐ-TOAN GDQP CĐ-HOA
S4 CĐ-LY GDQP
S5

C
H

IỀ
U

C1 NN
C2 TIN VAN NN TOAN NN SU
C3 LY VAN NN DIA TOAN VAN
C4 LY TOAN TIN SINH HOA VAN
C5 HOA TOAN CN GDCD LY SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CĐ-NN GDQP CĐ-TOAN
S2 CĐ-LY CĐ-NN GDQP CĐ-TOAN
S3 CĐ-LY CĐ-NN TD CĐ-TOAN
S4 CĐ-LY TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 VAN
C2 TOAN NN HOA GDCD TIN VAN
C3 TOAN NN LY VAN NN LY
C4 CN SU LY VAN NN DIA
C5 TIN HOA SINH TOAN TOAN SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10C

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CĐ-SU CĐ-VAN CĐ-DIA
S2 TD CĐ-SU CĐ-VAN CĐ-DIA
S3 TD CĐ-SU CĐ-VAN CĐ-DIA
S4 GDQP
S5

C
H

IỀ
U

C1 VAN
C2 NN SU TIN NN LY VAN
C3 TIN SINH HOA NN TOAN DIA
C4 HOA LY TOAN VAN TOAN GDCD
C5 CN LY TOAN VAN NN SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10D1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
S2 GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
S3 TD CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
S4 TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 TOAN
C2 NN LY GDCD NN NN DIA
C3 LY VAN TOAN TOAN NN LY
C4 HOA VAN SINH TOAN TIN VAN
C5 VAN SU TIN HOA CN SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10D2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDQP CĐ-VAN CĐ-NN
S2 CĐ-TOAN GDQP CĐ-VAN CĐ-NN
S3 CĐ-TOAN TD CĐ-VAN CĐ-NN
S4 CĐ-TOAN TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 LY
C2 TIN VAN LY TOAN TOAN LY
C3 NN CN GDCD NN SINH TOAN
C4 VAN TIN HOA NN VAN TOAN
C5 HOA NN DIA SU VAN SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10D3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thanh Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TD CĐ-TOAN CĐ-NN
S2 CĐ-VAN TD CĐ-TOAN CĐ-NN
S3 CĐ-VAN GDQP CĐ-TOAN CĐ-NN
S4 CĐ-VAN GDQP
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN
C2 VAN TIN DIA VAN TOAN TOAN
C3 TIN VAN NN HOA NN TOAN
C4 LY VAN NN GDCD NN SU
C5 LY LY HOA TOAN SINH SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10D4

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Thu Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CĐ-TOAN GDQP CĐ-VAN
S2 CĐ-NN CĐ-TOAN GDQP CĐ-VAN
S3 CĐ-NN CĐ-TOAN TD CĐ-VAN
S4 CĐ-NN TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 DIA
C2 LY NN TOAN SU SINH NN
C3 VAN TIN TOAN LY CN GDCD
C4 TIN HOA NN VAN TOAN LY
C5 HOA VAN NN VAN TOAN SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10D5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Như Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CĐ-NN CĐ-TOAN TD
S2 CĐ-VAN CĐ-NN CĐ-TOAN TD
S3 CĐ-VAN CĐ-NN CĐ-TOAN GDQP
S4 CĐ-VAN GDQP
S5

C
H

IỀ
U

C1 LY
C2 HOA CN HOA SINH VAN LY
C3 GDCD LY DIA TOAN VAN NN
C4 VAN TOAN TIN TOAN TIN NN
C5 VAN TOAN NN SU NN SHL



Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10D6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Thuý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TD CĐ-TOAN CĐ-VAN
S2 CĐ-NN TD CĐ-TOAN CĐ-VAN
S3 CĐ-NN GDQP CĐ-TOAN CĐ-VAN
S4 CĐ-NN GDQP
S5

C
H

IỀ
U

C1 NN
C2 VAN TOAN TIN LY HOA GDCD
C3 VAN TOAN HOA SINH LY VAN
C4 NN NN TOAN SU LY VAN
C5 NN CN TOAN DIA TIN SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 10D7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Xuân Chung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
S2 GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
S3 GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
S4 TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 NN
C2 GDCD LY VAN VAN TIN NN
C3 HOA TOAN VAN SU HOA LY
C4 VAN TOAN DIA TOAN NN CN
C5 LY SINH TIN TOAN NN SHL

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ HOA TOAN NN SU VAN
S2 VAN GDCD NN NN LY VAN
S3 VAN TIN VAN DIA HOA
S4 TIN CN TOAN SINH SHL
S5 LY TOAN TOAN TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 TD CĐ-TOAN CĐ-NN CĐ-VAN
C4 GDQP CĐ-TOAN CĐ-NN CĐ-VAN
C5 GDQP CĐ-TOAN CĐ-NN CĐ-VAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11B

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD TIN SU VAN LY
S2 DIA SINH HOA VAN VAN TOAN
S3 TOAN VAN VAN CN TOAN
S4 NN NN TIN TOAN SHL
S5 NN HOA TOAN LY

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 CĐ-VAN TD CĐ-TOAN
C4 CĐ-VAN GDQP CĐ-TOAN
C5 CĐ-VAN GDQP CĐ-TOAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11C

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Xuân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TIN TOAN TOAN CN HOA
S2 DIA VAN VAN TIN TOAN VAN
S3 GDCD VAN NN TOAN VAN
S4 SINH HOA NN LY SHL
S5 TOAN NN LY SU

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 CĐ-TOAN CĐ-VAN GDQP
C4 CĐ-TOAN CĐ-VAN TD
C5 CĐ-TOAN CĐ-VAN TD

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11D

  - Chủ nhiệm        : Lê Nhật Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ NN VAN LY LY TOAN
S2 TIN CN TIN TOAN SU HOA
S3 HOA GDCD TOAN SINH DIA
S4 VAN TOAN NN VAN SHL
S5 VAN TOAN NN VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 GDQP CĐ-TOAN CĐ-VAN
C4 TD CĐ-TOAN CĐ-VAN
C5 TD CĐ-TOAN CĐ-VAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11E

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Điệp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CN HOA VAN SU NN
S2 TOAN TIN LY VAN SINH TOAN
S3 TOAN HOA TIN LY TOAN
S4 DIA NN GDCD VAN SHL
S5 VAN NN TOAN VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 CĐ-VAN GDQP CĐ-TOAN
C4 CĐ-VAN TD CĐ-TOAN
C5 CĐ-VAN TD CĐ-TOAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11G

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tươi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ LY NN TOAN VAN VAN
S2 GDCD TIN CN TOAN VAN VAN
S3 TIN VAN LY HOA DIA
S4 SINH NN HOA TOAN SHL
S5 TOAN NN SU TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
C4 TD CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
C5 TD CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN



Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11H

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ VAN CN SINH TIN TOAN
S2 NN VAN HOA GDCD HOA NN
S3 NN TIN SU VAN LY
S4 LY TOAN TOAN VAN SHL
S5 DIA TOAN VAN TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 CĐ-TOAN TD CĐ-VAN
C4 CĐ-TOAN GDQP CĐ-VAN
C5 CĐ-TOAN GDQP CĐ-VAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11I

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nhàn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TIN TOAN VAN HOA NN
S2 TIN NN TOAN DIA CN LY
S3 LY NN HOA SINH TOAN
S4 VAN TOAN SU VAN SHL
S5 VAN TOAN GDCD VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 TD CĐ-VAN CĐ-TOAN
C4 GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN
C5 GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11K

  - Chủ nhiệm        : Đặng Lê Thu Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TOAN VAN LY LY TOAN
S2 TOAN TOAN VAN HOA TIN NN
S3 TOAN SU VAN CN VAN
S4 TIN NN GDCD SINH SHL
S5 VAN NN DIA HOA

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 CĐ-TOAN CĐ-VAN TD CĐ-NN
C4 CĐ-TOAN CĐ-VAN GDQP CĐ-NN
C5 CĐ-TOAN CĐ-VAN GDQP CĐ-NN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 11M

  - Chủ nhiệm        : Cao Thị Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ SINH HOA SU TOAN TOAN
S2 DIA NN GDCD LY LY VAN
S3 TOAN NN TOAN TIN NN
S4 VAN TIN TOAN VAN SHL
S5 VAN CN HOA VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 CĐ-TOAN CĐ-NN GDQP CĐ-VAN
C4 CĐ-TOAN CĐ-NN TD CĐ-VAN
C5 CĐ-TOAN CĐ-NN TD CĐ-VAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ DIA GDCD VAN SINH SU
S2 NN CN LY VAN HOA NN
S3 SU LY SINH VAN NN
S4 TOAN VAN TOAN TIN SHL
S5 DIA HOA TOAN TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
C4 TD CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN
C5 TD CĐ-VAN CĐ-TOAN CĐ-NN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12B

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Hưng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CN SINH GDCD VAN NN
S2 LY HOA HOA SU NN TOAN
S3 TOAN SINH LY NN TOAN
S4 TOAN DIA VAN SU SHL
S5 TIN VAN VAN DIA

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 CĐ-VAN GDQP CĐ-TOAN CĐ-NN
C4 CĐ-VAN TD CĐ-TOAN CĐ-NN
C5 CĐ-VAN TD CĐ-TOAN CĐ-NN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12C

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ LY HOA VAN GDCD VAN
S2 TOAN SINH SINH VAN TOAN DIA
S3 VAN TIN CN SU SU
S4 DIA TOAN NN HOA SHL
S5 LY TOAN NN NN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 CĐ-NN TD CĐ-TOAN CĐ-VAN
C4 CĐ-NN GDQP CĐ-TOAN CĐ-VAN
C5 CĐ-NN GDQP CĐ-TOAN CĐ-VAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12D

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Mỹ Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ HOA HOA CN TIN DIA
S2 VAN LY TOAN SINH VAN NN
S3 VAN SU GDCD VAN LY
S4 DIA NN SU TOAN SHL
S5 SINH NN TOAN TOAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 CĐ-NN TD CĐ-VAN CĐ-TOAN
C4 CĐ-NN GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN
C5 CĐ-NN GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN



Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12E

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Kim Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ HOA LY VAN TOAN LY
S2 TOAN SU HOA VAN SINH SU
S3 VAN CN TOAN GDCD VAN
S4 NN TIN TOAN DIA SHL
S5 NN DIA SINH NN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 CĐ-NN CĐ-VAN CĐ-TOAN GDQP
C4 CĐ-NN CĐ-VAN CĐ-TOAN TD
C5 CĐ-NN CĐ-VAN CĐ-TOAN TD

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12G

  - Chủ nhiệm        : Đường Thị Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TOAN VAN NN TOAN SU
S2 HOA TOAN VAN NN DIA TOAN
S3 DIA NN VAN TIN VAN
S4 CN HOA LY LY SHL
S5 GDCD SINH SU SINH

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 CĐ-NN CĐ-VAN GDQP CĐ-TOAN
C4 CĐ-NN CĐ-VAN TD CĐ-TOAN
C5 CĐ-NN CĐ-VAN TD CĐ-TOAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12H

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Linh Thương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TOAN VAN NN DIA GDCD
S2 TOAN TOAN VAN LY SU SINH
S3 HOA DIA NN HOA LY
S4 TOAN SINH VAN NN SHL
S5 CN SU VAN TIN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 CĐ-TOAN CĐ-VAN TD CĐ-NN
C4 CĐ-TOAN CĐ-VAN GDQP CĐ-NN
C5 CĐ-TOAN CĐ-VAN GDQP CĐ-NN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12I

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quốc Hưng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ NN SU VAN HOA SU
S2 HOA NN DIA VAN TOAN GDCD
S3 CN TOAN SINH LY TOAN
S4 LY TOAN DIA VAN SHL
S5 SINH TIN NN VAN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP
C3 CĐ-NN CĐ-VAN GDQP CĐ-TOAN
C4 CĐ-NN CĐ-VAN TD CĐ-TOAN
C5 CĐ-NN CĐ-VAN TD CĐ-TOAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12K

  - Chủ nhiệm        : Lưu Xuân Hùng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ SINH LY DIA VAN DIA
S2 VAN SU VAN CN VAN SU
S3 NN HOA GDCD TOAN TOAN
S4 TIN NN LY TOAN SHL
S5 TOAN NN SINH HOA

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 CĐ-NN TD CĐ-VAN CĐ-TOAN
C4 CĐ-NN GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN
C5 CĐ-NN GDQP CĐ-VAN CĐ-TOAN

Trường THPT Tiền Phong

TKB_03

(Từ 14/09/2020)

  - Tên lớp    : 12M

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thu Huế
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ SU DIA CN HOA SINH
S2 VAN LY SU TOAN TIN TOAN
S3 VAN SINH DIA TOAN HOA
S4 NN VAN NN TOAN SHL
S5 NN VAN GDCD LY

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD
C3 CĐ-NN CĐ-VAN CĐ-TOAN TD
C4 CĐ-NN CĐ-VAN CĐ-TOAN GDQP
C5 CĐ-NN CĐ-VAN CĐ-TOAN GDQP


